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Ngày 06 tháng 02 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n L c Ng n, t nhạ ụ ở ệ ụ ạ ỉ

B c Giang xét x  s  th m công khai v  án hình s  s  th m th  lý s : 01/2018/TLST-ắ ử ơ ẩ ụ ự ơ ẩ ụ ố
HS  ngày  02  tháng  01  năm  2018  theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  s :ế ị ư ụ ử ố
04/2018/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 01 năm 2018 đ i v i b  cáo:ố ớ ị

Tr n Văn Kầ , sinh năm 1991 t i huy n L, t nh B; N i ĐKHKTT và n i c  trú:ạ ệ ỉ ơ ơ ư
Thôn Đ, xã B, huy n L, t nh B; ngh  nghi p: Làm ru ng; Trình đ  văn hoá: L p 3/12;ệ ỉ ề ệ ộ ộ ớ
Dân t c: Nùng; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu c t ch: Vi t Nam; Con ông Tr nộ ớ ố ị ệ ầ
Văn T (đã ch t) và con bà H a Th  N (sinh năm 1954); Có v  là Tr n Th  N (sinh nămế ứ ị ợ ầ ị
1993) và có m t con sinh năm 2014; Ti n án, ti n s : Không; B  b t theo quy t đ nhộ ề ề ự ị ắ ế ị
truy nã và b  t m gi , t m giam t  ngày 28/10/2017 đ n nay. Hi n b  cáo đang b  t mị ạ ữ ạ ừ ế ệ ị ị ạ
giam t i Nhà t m gi  Công an huy n L, t nh B (Có m t t i phiên tòa).ạ ạ ữ ệ ỉ ặ ạ

* Nh ng ng i có quy n l i nghĩa v  liên quanữ ườ ề ợ ụ :
1. Anh Thi Văn H, sinh năm 1993 (V ng  m t)ắ ặ
2. Anh Thi Văn T, sinh năm 1988 (Có m t)ặ
3. Anh V ng Văn T, sinh năm 1991 (Có m t)ươ ặ
4. Anh V ng Văn V, sinh năm 1992 (V ng m t)ươ ắ ặ
5. Ch  Vi Th  Đ, sinh năm 1992 (V ng m t)ị ị ắ ặ
Đ u trú t i: Thôn Đ, xã B, huy n L, t nh B.ề ạ ệ ỉ
6. Anh Tr n Văn C, sinh năm 1980 (V ng m t)ầ ắ ặ
7. Anh Tr n Văn Q, sinh năm 2000 (Có m t)ầ ặ
8. Ch  Mã Th  S, sinh năm 1982 (Có m t) ị ị ặ

1



9. Anh V ng Văn T, sinh năm 1981 (Có m t)ươ ặ
Đ u trú t i: Thôn B, xã B, huy n L, t nh B.ề ạ ệ ỉ
10. Anh L c Văn N, sinh năm 1997 (Có m t)ụ ặ
Trú quán: Thôn Đ, xã G, huy n S, t nh B.ệ ỉ
11. Anh L c Văn Q, sinh năm 1986 (V ng m t)ụ ắ ặ
Trú quán: Thôn K, xã Q, huy n S, t nh B.ệ ỉ
12. Anh Tr n Văn N, sinh năm 1988 (V ng m t)ầ ắ ặ
Trú quán: Thôn B, xã B, huy n L, t nh B.ệ ỉ
13. Anh Tr n Văn P, sinh năm 1983 (V ng m t)ầ ắ ặ
14. Ch  Lý Th  T, sinh năm 1983 (V ng m t)ị ị ắ ặ
Đ u trú t i: Thôn N, xã P, huy n L, t nh B.ề ạ ệ ỉ
15. Ch  Hoàng Th  N, sinh năm 1979 (V ng m t)ị ị ắ ặ
16. Anh Tr n Văn D, sinh năm 2000 (Có m t)ầ ặ
Đ u trú t i: Thôn T, xã T, huy n L, t nh B.ề ạ ệ ỉ
17. Anh Hoàng Văn P, sinh năm 1993 (V ng m t)ắ ặ
Trú quán: Thôn T, xã T, huy n L, t nh B.ệ ỉ
18. Anh Tr n Văn C, sinh năm 1997 (V ng m t)ầ ắ ặ
Trú quán: Thôn T, xã H, huy n L, t nh B.ệ ỉ
19. Anh Tr n Văn M, sinh năm 1967 (V ng m t)ầ ắ ặ
20. Ch  Tr n Th  M, sinh năm 1973 (V ng m t)ị ầ ị ắ ặ
21. Anh Nông Văn T, sinh năm 1977 (V ng m t)ắ ặ
Đ u trú t i: Thôn T, xã T, huy n L, t nh B.ề ạ ệ ỉ
22. Anh Vi Văn T, sinh năm 1983 (V ng m t)ắ ặ
Trú quán: Thôn C, xã H, huy n L, t nh B.ệ ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dung v  ánệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ ụ

đ c tóm t t nh  sau:ượ ắ ư
Trong th i gian t  năm 2010 đ n đ u năm 2017, Tr n Văn K, sinh năm 1991; trúờ ừ ế ầ ầ

t i thôn Đ, xã B, huy n L, t nh B đã nhi u l n v t biên trái phép sang Trung Qu c đạ ệ ỉ ề ầ ượ ố ể
lao đ ng làm thuê (ch t mía thuê). Th i gian lao đ ng làm thuê t i Trung Qu c, do Kộ ặ ờ ộ ạ ố
bi t nói ti ng đ a ph ng nên giao d ch đ c v i m t s  ch  ng i Trung Qu c vàế ế ị ươ ị ượ ớ ộ ố ủ ườ ố
đ c nh ng ng i này nh  n u có lao đ ng Vi t Nam có nhu c u sang làm thuê thìượ ữ ườ ờ ế ộ ệ ầ
đ a sang Trung Qu c đ  làm. Đ u năm 2017 khi K t  Trung Qu c tr  v  Vi t Nam ănư ố ể ầ ừ ố ở ề ệ
t t thì có m t s  anh em ng i nhà và ng i dân đ a ph ng bi t vi c K làm  Trungế ộ ố ườ ườ ị ươ ế ệ ở
Qu c đ c ti n, có quen v i ch  Trung Qu c nên có ý mu n đi cùng K. K đ ng ý đ aố ượ ề ớ ủ ố ố ồ ư
m i ng i v t biên sang Trung Qu c lao đ ng làm thuê. Sau đó K g i đi n cho chọ ườ ượ ố ộ ọ ệ ủ
Trung Qu c và thông báo cho m i ng i th i gian, đ a đi m đón xe đ  chu n b  đi.ố ọ ườ ờ ị ể ể ẩ ị
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Bu i sáng ngày 06/02/2017 (t c ngày 10/01/2017 âm l ch), Tr n Văn K đi nổ ứ ị ầ ệ
tho i cho anh Lãnh Văn H, sinh năm 1973, trú t i thôn B, xã B, huy n L, t nh B đ  thuêạ ạ ệ ỉ ể
xe đ a ng i lao đ ng lên khu v c huy n L, t nh L r i v t biên sang Trung Qu cư ườ ộ ự ệ ỉ ồ ượ ố
nh ng do xe b n nên anh H đã cho K s  đi n tho i c a xe khách ch y tuy n L – L Sư ậ ố ệ ạ ủ ạ ế
đ  K t  thuê xe và th a thu n giá c . Kho ng 14 gi  cùng ngày, xe ô tô K thuê đ nể ự ỏ ậ ả ả ờ ế
khu v c ngã 3 thôn Đ, xã B, huy n L đ  đón Tr n Văn K và m t s  lao đ ng g m: Thiự ệ ể ầ ộ ố ộ ồ
Văn H sinh năm 1993, Thi Văn T sinh năm 1988, V ng Văn T sinh năm 1991, V ngươ ươ
Văn V sinh năm 1992, Thi Th  Đ sinh năm 1992 đ u trú t i thôn Đ, xã B, huy n L, t nhị ề ạ ệ ỉ
B; Tr n Văn C sinh năm 1980, Tr n Văn Q sinh năm 2000, Mã Th  S sinh năm 1982,ầ ầ ị
V ng Văn T sinh năm 1981 đ u trú t i thôn B, xã B, huy n L, t nh B; L c Văn N sinhươ ề ạ ệ ỉ ụ
năm 1997, trú t i thôn Đ, xã G, huy n S, t nh B và L ng Văn Q sinh năm 1986, trú t iạ ệ ỉ ươ ạ
thôn K, xã Q, huy n S, t nh B. Sau đó, xe ô tô di chuy n lên khu v c g n nhà ngh  Bìnhệ ỉ ể ự ầ ỉ
Minh thu c thôn B, xã B, huy n L, t nh B đón Tr n Văn N sinh năm 1988, trú t i thônộ ệ ỉ ầ ạ
B, xã B, huy n L, t nh B; Tr n Văn P sinh năm 1983 và Lý Th  T sinh năm 1984 đ u trúệ ỉ ầ ị ề
t i thôn N, xã P, huy n L, t nh B; Hoàng Th  N sinh năm 1979, trú t i thôn T, xã T,ạ ệ ỉ ị ạ
huy n L, t nh B; Hoàng Văn P sinh năm 1993, trú t i thôn T, xã T, huy n L, t nh B;ệ ỉ ạ ệ ỉ
Tr n Văn C sinh năm 1997 trú t i thôn T, xã H, huy n L, t nh B và hai ng i b n c aầ ạ ệ ỉ ườ ạ ủ
C (ch a xác đ nh đ c tên, tu i, đ a ch ). Sau khi đón đ c các lao đ ng, xe ô tô quayư ị ượ ổ ị ỉ ượ ộ
l i và đi xu ng khu v c ngã 3 xã T, huy n L đón ông Vi Văn M sinh năm 1967 cùng vạ ố ự ệ ợ
là Tr n Th  M sinh năm 1973; Nông Văn T sinh năm 1977 đ u trú t i thôn T, xã T,ầ ị ề ạ
huy n L, t nh B và Tr n Văn Di sinh năm 2000, trú t i thôn T, xã T, huy n L, t nh B.ệ ỉ ầ ạ ệ ỉ
Sau đó, xe ti p t c di chuy n theo Qu c l  279 t  xã T lên khu v c ngã ba thôn C, xãế ụ ể ố ộ ừ ự
P, huy n L đ  đón Vi Văn T sinh năm 1983, trú t i thôn C, xã H, huy n L, t nh B. Khiệ ể ạ ệ ỉ
đã đón h t s  ng i lao đ ng đi v t biên, xe ch y theo h ng lên xã C đ  đi sangế ố ườ ộ ượ ạ ướ ể
t nh L S. Khi xe đang trên đ ng đi L S thì K g i đi n cho m t ng i tên là D (khôngỉ ườ ọ ệ ộ ườ
rõ tên, tu i, đ a ch ) mà K quen tr c đó đ  b o D d n m i ng i v t biên sangổ ị ỉ ướ ể ả ẫ ọ ườ ượ
Trung Qu c và th ng nh t đ a đi m d ng xe, s  ti n thuê D d n v t biên. Sau đó, Kố ố ấ ị ể ừ ố ề ẫ ượ
tr c ti p thu c a m i lao đ ng s  ti n 250.000 đ ng là ti n xe và ti n thuê D d nự ế ủ ỗ ộ ố ề ồ ề ề ẫ
v t biên sang Trung Qu c. Khi xe ô tô đi đ n khu v c trung tâm huy n L, t nh L thìượ ố ế ự ệ ỉ
d ng l i. K thanh toán cho ch  xe ti n xe c a K và 24 ng i lao đ ng khác h t sừ ạ ủ ề ủ ườ ộ ế ố
ti n 2.500.000 đ ng (100.000 đ ng/1 ng i) nh  đã th a thu n tr c đó. Sau đó, Kề ồ ồ ườ ư ỏ ậ ướ
b o m i ng i lên xe lo i nh  đón khách g n đó đ  đi vào khu v c c a kh u Chi Maả ọ ườ ạ ỏ ầ ể ự ử ẩ
đ  g p D, đ ng th i m i ng i cùng ngh  ng i và ăn t i t i đây. Khi g p D, Kh i đ aể ặ ồ ờ ọ ườ ỉ ơ ố ạ ặ ả ư
cho D s  ti n 3.750.000 đ ng là ti n thuê D d n v t biên và thuê xe ch  t  L lên khuố ề ồ ề ẫ ượ ở ừ
v c c a kh u Chi Ma (m i ng i 150.000 đ ng). Kho ng 23 gi  cùng ngày, D d n Kự ử ẩ ỗ ườ ồ ả ờ ẫ
cùng 24 ng i lao đ ng v t biên sang Trung Qu c b ng đ ng đ i nh ng do lúc nàyườ ộ ượ ố ằ ườ ồ ư
có B  đ i Biên phòng Vi t Nam đi tu n tra, không v t biên đ c nên D d n m iộ ộ ệ ầ ượ ượ ẫ ọ
ng i quay l i.  Kho ng 01 gi  30 phút ngày 07/02/2017 (t c ngày 11/01/2017 âmườ ạ ả ờ ứ
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l ch), D ti p t c d n m i ng i v t biên sang Trung Qu c. Đ n kho ng 02 gi  cùngị ế ụ ẫ ọ ườ ượ ố ế ả ờ
ngày thì sang đ n Trung Qu c, D quay l i còn K và m i ng i lên xe lo i nh  do chế ố ạ ọ ườ ạ ỏ ủ
Trung Qu c b  trí s n  đó đ  đ  đi v  ch  làm. Kho ng 07 gi  cùng ngày, m iố ố ẵ ở ể ể ề ỗ ả ờ ọ
ng i đ n ch  làm vi c  t nh Qu ng Tây, Trung Qu c và ngh  ng i t i đây đ n ngàyườ ế ỗ ệ ở ỉ ả ố ỉ ơ ạ ế
08/02/2017 thì b t đ u làm vi c. Quá trình làm vi c  Trung Qu c, m i ng i chiaắ ầ ệ ệ ở ố ọ ườ
nhau làm 03 t  và h p đ ng riêng v i ch  ng i Trung Qu c đ  lao đ ng làm thuê.ổ ợ ồ ớ ủ ườ ố ể ộ
T  1 g m Thi Văn T, V ng Văn T, V ng Văn V, L c Văn N, L ng Văn Q do Thiổ ồ ươ ươ ụ ươ
Văn T tr c ti p đ ng ra h p đ ng và ch m công. T  2 g m Vi Văn M, Tr n Th  M,ự ế ứ ợ ồ ấ ổ ồ ầ ị
Nông Văn T. do Vi Văn M ch m công và thanh toán ti n v i ch  ng i Trung Qu c.ấ ề ớ ủ ườ ố
T  3 g m Tr n Văn K, Thi Văn H, Thi Th  Đ, Tr n Văn C, Tr n Văn Q, Mã Th  S,ổ ồ ầ ị ầ ầ ị
V ng Văn T, Tr n Văn N, Tr n Văn P, Lý Th  T, Hoàng Th  N, Tr n Văn D, Hoàngươ ầ ầ ị ị ầ
Văn P, Vi Văn T, Tr n Văn C và 02 ng i b n c a C do Tr n Văn K tr c ti p đ ng raầ ườ ạ ủ ầ ự ế ứ
h p đ ng, ch m công và thanh toán ti n v i ch  ng i Trung Qu c. Khi ch  Trungợ ồ ấ ề ớ ủ ườ ố ủ
Qu c thanh toán ti n công cho t  c a T do T không ra thanh toán nên K có đ ng raố ề ổ ủ ứ
thanh toán v i ch  ng i Trung Qu c r i tr  ti n cho m i ng i. M i ng i làm thuêớ ủ ườ ố ồ ả ề ọ ườ ọ ườ
(ch t mía) t i Trung Qu c đ n ngày 12/3/2017 thì quay v  Vi t Nam. Khi v , chặ ạ ố ế ề ệ ề ủ
ng i Trung Qu c b  trí xe đ a m i ng i ra khu v c biên gi i giáp t nh L S. Khi đ nườ ố ố ư ọ ườ ự ớ ỉ ế
g n biên gi i, K l i g i đi n tho i cho D đ  thuê D đ n d n đ ng v t biên tr  vầ ớ ạ ọ ệ ạ ể ế ẫ ườ ượ ở ề
Vi t Nam. D d n m i ng i v t biên đ n khu v c c a kh u Chi Ma r i thuê xe lo iệ ẫ ọ ườ ượ ế ự ử ẩ ồ ạ
nh  đ a m i ng i đ n huy n L, t nh L S. Sau đó, D tr c ti p đ ng ra thu c a m iỏ ư ọ ườ ế ệ ỉ ự ế ứ ủ ỗ
ng i 130.000 đ ng là ti n d n v t biên v  Vi t Nam và ti n thuê xe đ a m iườ ồ ề ẫ ượ ề ệ ề ư ọ
ng i t  khu v c c a kh u Chi Ma v  L, sau đó m i ng i t  thuê xe đ  v  nhà. Sauườ ừ ự ử ẩ ề ọ ườ ự ể ề
khi tr  v  Vi t Nam, anh Thi Văn T cho r ng Tr n Văn K còn n  ti n công c a anh Tở ề ệ ằ ầ ợ ề ủ
không tr  nên anh T đã làm đ n t  cáo đ  ngh  x  lý K v  hành vi t  ch c ng i khácả ơ ố ề ị ử ề ổ ứ ườ
tr n đi n c ngoài. ố ướ

T  nh ng n i dung trên, b n Cáo tr ng s  02/KSĐT ngày 31/12/2017 c a Vi nừ ữ ộ ả ạ ố ủ ệ
ki m sát nhân dân huy n L đã truy t  Tr n Văn K v  t i ể ệ ố ầ ề ộ "T  ch c ng i khác tr n điổ ứ ườ ố
n c ngoài" theo kho n 1 Đi u 275 B  lu t hình s  năm 1999.ướ ả ề ộ ậ ự

T i phiên toà hôm nay, b  cáo Tr n Văn K khai: B n Cáo tr ng c a Vi n ki mạ ị ầ ả ạ ủ ệ ể
sát nhân dân huy n L truy t  b  cáo v  t i "T  ch c ng i khác tr n đi n c ngoài" làệ ố ị ề ộ ổ ứ ườ ố ướ
oan cho b  cáo. B  cáo kh ng đ nh nh ng ng i liên quan trong v  án này là nh ngị ị ẳ ị ữ ườ ụ ữ
ng i ch  đ ng xin b  cáo cho đi cùng sang Trung Qu c làm thuê ch  b  cáo không rườ ủ ộ ị ố ứ ị ủ
rê, lôi kéo ai, b  cáo không t  ch c cho nh ng ng i này v t qua biên gi i. B  cáoị ổ ứ ữ ườ ượ ớ ị
không đ c h ng l i  gì  t  vi c đ a nh ng ng i này sang Trung Qu c. B  cáoượ ưở ợ ừ ệ ư ữ ườ ố ị
kh ng đ nh có thu c a m i ng i 250.000 đ ng là ti n thuê xe ô tô đi lên c a kh u vàẳ ị ủ ỗ ườ ồ ề ử ẩ
ti n thuê xe, thuê ng i d n đ ng qua biên gi i sang Trung Qu c. S  ti n b  cáo thuề ườ ẫ ườ ớ ố ố ề ị
c a nh ng ng i đi cùng đã chi tr  ti n xe và ti n thuê ng i d n đ ng qua biênủ ữ ườ ả ề ề ườ ẫ ườ
gi i h t. Ngoài vi c liên h  thuê xe, thu ti n xe, liên l c v i ng i d n đ ng quaớ ế ệ ệ ề ạ ớ ườ ẫ ườ

4



biên gi i  thì b  cáo không t  ch c, bàn b c hay thu thêm kho n ti n gì c a nhómớ ị ổ ứ ạ ả ề ủ
ng i này. Nh ng l i khai c a b  cáo t i C  quan đi u tra là đúng s  th t, b  cáoườ ữ ờ ủ ị ạ ơ ề ự ậ ị
không b  ép cung, nh c hình hay b  h ng d n khai. V  v n đ  anh Thi Văn T yêu c uị ụ ị ướ ẫ ề ấ ề ầ
b  cáo ph i hoàn tr  s  ti n 11.500.000 đ ng là ti n công c a anh T khi ch t mía thuêị ả ả ố ề ồ ề ủ ặ
bên Trung Qu c. Quan đi m c a b  cáo là không đ ng ý v i yêu c u trên c a anh Tám,ố ể ủ ị ồ ớ ầ ủ
b  cáo kh ng đ nh không n  n n gì đ i v i anh Thi Văn T. ị ẳ ị ợ ầ ố ớ

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan là anh Thi Văn T trình bày: L i khai c aườ ề ợ ụ ờ ủ
b  cáo Tr n Văn K là không đúng s  th t. B  cáo Tr n Văn K là ng i ch  đ ng r  anhị ầ ự ậ ị ầ ườ ủ ộ ủ
đi sang Trung Qu c lao đ ng làm thuê, ngoài K ra thì không còn ai khác r  anh đi sangố ộ ủ
Trung Qu c. Khi đã sang Trung Qu c thì K là ng i ch m công và phát l ng cho m iố ố ườ ấ ươ ọ
ng i, anh và m t s  ng i nh n l ng tr c ti p t  K ch  không ph i v i ch  ng iườ ộ ố ườ ậ ươ ự ế ừ ứ ả ớ ủ ườ
Trung Qu c. Th i gian làm thuê kho ng h n m t tháng, v i s  ti n công đ c h ngố ờ ả ơ ộ ớ ố ề ượ ưở
2.900 NDT. Hi n K ch a tr  cho anh đ ng nào, khi v  Vi t Nam thì anh ph i vay ti nệ ư ả ồ ề ệ ả ề
c a nh ng ng i khác trong nhóm đ  v . Nay anh yêu c u b  cáo K ph i hoàn tr  choủ ữ ườ ể ề ầ ị ả ả
anh 11.500.000 đ ng là ti n công anh làm thuê bên Trung Qu c mà Kh i v n gi  l iồ ề ố ả ẫ ữ ạ
ch a tr  cho anh. Anh có xu t trình cho H i đ ng xét x  m t b n gi y vi t tay màư ả ấ ộ ồ ử ộ ả ấ ế
theo anh đó là văn b n ghi chép ngày công lao đ ng c a nh ng ng i đi ch t mía bênả ộ ủ ữ ườ ặ
Trung Qu c do chính Tr n Văn K vi t.ố ầ ế

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan là anh V ng Văn T khai: Anh v i bườ ề ợ ụ ươ ớ ị
cáo K ch  là quen bi t thông th ng ch  không h  hàng gì. Ngày 10/10/2017 (âm l ch)ỉ ế ườ ứ ọ ị
K có nói v i anh là "N u đi làm (nghĩa là đi sang Trung Qu c làm thuê) thì ra ngã 3ớ ế ố
đ ng man. Anh có h i K sang Trung Qu c làm vi c gì thì K nói là ch t mía. Trênồ ỏ ố ệ ặ
đ ng đi anh có đ a cho Kh i 250.000 đ ng ti n xe đi l i, khi sang đ n Trung Qu cườ ư ả ồ ề ạ ế ố
thì K là ng i ch m công và phát l ng cho anh. Ngoài ra anh v n gi  nguyên nh ngườ ấ ươ ẫ ữ ữ
l i khai khác nh  đã khai t i C  quan đi u tra.ờ ư ạ ơ ề

Ngoài ra có m t s  ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan khác có m t t i phiênộ ố ườ ề ợ ụ ặ ạ
tòa nh  anh V ng Văn T, anh Tr n Văn Q, ch  Mã Th  S, anh L c Văn N, anh Tr n Vănư ươ ầ ị ị ụ ầ
D v n gi  nguyên nh ng l i khai t i C  quan đi u tra và kh ng đ nh vi c đi cùng Tr nẫ ữ ữ ờ ạ ơ ề ẳ ị ệ ầ
Văn K sang Trung Qu c làm thuê là t  nguy n xin đi cùnố ự ệ g. 

M t s  ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan m c dù đ c Tòa án t ng đ t gi yộ ố ườ ề ợ ụ ặ ượ ố ạ ấ
tri u t p h p l  nh ng v n v ng m t không lý do. Do đó H i đ ng xét x  công b  l i khaiệ ậ ợ ệ ư ẫ ắ ặ ộ ồ ử ố ờ
c a nh ng ng i v ng m t này t i phiên tòaủ ữ ườ ắ ặ ạ .

 Sau ph n xét h i, t i ph n tranh lu n đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Lầ ỏ ạ ầ ậ ạ ệ ệ ể ệ
gi  nguyên quan đi m nhữ ể  b n Cáo tr ng đã truy t  đ i v i b  cáo và đ  ngh  H iư ả ạ ố ố ớ ị ề ị ộ
đ ng xét x :ồ ử

- Tuyên b  b  cáo Tr n Văn K ph m t i “T  ch c ng i khác tr n đi n c ngoàố ị ầ ạ ộ ổ ứ ườ ố ướ i”.
- Áp d ng kho n 1 Đi u 275 B  lu t hình s  năm 1999; đi m s kho n 1 Đi uụ ả ề ộ ậ ự ể ả ề

51 và Đi u 38 B  lu t hình s  năm 2015:ề ộ ậ ự
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- X  ph t Tr n Văn K t  02 năm tù đ n 02 năm 06 tháng tù. Th i h n tù tính tử ạ ầ ừ ế ờ ạ ừ
ngày b t t m giam 28/10/2017.ắ ạ

- V  trách nhi m dân s : Do b  cáo Tr n Văn K và anh Thi Văn T không th aề ệ ự ị ầ ỏ
thu n gi i quy t đ c v n đ  ti n b c v i nhau, nh ng l i khai và ch ng c  trong hậ ả ế ượ ấ ề ề ạ ớ ữ ờ ứ ứ ồ
s  v  án không đ  căn c  đ  xác đ nh b  cáo Tr n Văn K còn n  ti n công đ i v i anhơ ụ ủ ứ ể ị ị ầ ợ ề ố ớ
Thi Văn T. Do v y n u anh Thi Văn T v n yêu c u b  cáo K ph i b i hoàn cho anh sậ ế ẫ ầ ị ả ồ ố
ti n công ch a tr  khi đi ch t mía thuê bên Trung Qu c thì anh T có th  kh i ki n raề ư ả ặ ố ể ở ệ
Tòa án đ i v i Tr n Văn K đ  đ c gi i quy t b ng m t v  án dân s  khác khi anh cóố ớ ầ ể ượ ả ế ằ ộ ụ ự
đ  căn c  ch ng minh cho s  vi c đó.ủ ứ ứ ự ệ

- V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ị ả ị ị ủ ậ
- V  quy n kháng cáo: B  cáo; Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan có quy nề ề ị ườ ề ợ ụ ề

kháng cáo b n án theo quy đ nh c a pháp lu t.ả ị ủ ậ
T i ph n tranh lu n, b  cáo Tr n Văn K không có ý ki n gì tham gia tranh lu n.ạ ầ ậ ị ầ ế ậ

L i nói sau cùng b  cáo xin đ c h ng án treo vì hoàn c nh khó khăn, b  cáo hi uờ ị ượ ưở ả ị ể
bi t pháp lu t h n ch , b  cáo không bi t hành vi c a mình là vi ph m pháp lu t.ế ậ ạ ế ị ế ủ ạ ậ

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan là anh Thi Văn T không đ ng ý v i quanườ ề ợ ụ ồ ớ
đi m c a đ i di n Vi n ki m sát v  x  lý trách nhi m dân s . Anh v n gi  nguyênể ủ ạ ệ ệ ể ề ử ệ ự ẫ ữ
yêu c u bu c b  cáo Tr n Văn K ph i b i th ng s  ti n 11.500.000 đ ng.ầ ộ ị ầ ả ồ ườ ố ề ồ

Đ i di n Vi n ki m sát đ i đáp: Vi c yêu c u b i th ng c a anh Thi Văn T làạ ệ ệ ể ố ệ ầ ồ ườ ủ
không có căn c  đ  ch p nh n vì văn b n anh cung ch p cho H i đ ng xét x  ch  thứ ể ấ ậ ả ấ ộ ồ ử ỉ ể
hi n các con s  v  vi c Tr n Văn K ch m công cho nh ng ng i làm thuê, còn vi cệ ố ề ệ ầ ấ ữ ườ ệ
tr  ti n gi a b  cáo K và nh ng ng i làm công nh  th  nào thì không th  hi n, khôngả ề ữ ị ữ ườ ư ế ể ệ
đ  c  s  đ  xác đ nh b  cáo K có n  ti n công c a anh. N u anh có yêu c u v  v nủ ơ ở ể ị ị ợ ề ủ ế ầ ề ấ
đ  b i th ng thì có th  kh i ki n ra Tòa án có th m quy n đ  đ c gi i quy t theoề ồ ườ ể ở ệ ẩ ề ể ượ ả ế
quy đ nh c a pháp lu t dân s . ị ủ ậ ự

Nh ng ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan khác không có ý ki n gì tham giaữ ườ ề ợ ụ ế
tranh lu n.ậ

Căn c  vào các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đã đứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ư c th m tra t iợ ẩ ạ
phiên toà; Căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên toà; Trên c  s  xem xét, đánh giáứ ế ả ậ ạ ơ ở
đ y đ  và toàn di n ch ng c , ý ki n c a Ki m sát viên, c a b  cáo, ng i có quy nầ ủ ệ ứ ứ ế ủ ể ủ ị ườ ề
l i, nghĩa v  liên quan.ợ ụ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a c  quan ti n hành t  t ng:ề ế ị ố ụ ủ ơ ế ố ụ
C  quan c nh sát đi u tra Công an huy n L, Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhânơ ả ề ệ ề ệ ể

dân huy n L, Ki m sát viên trong quá trình đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th mệ ể ề ố ự ệ ề ẩ
quy n, trình t , th  t c quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra v  ánề ự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ụ
và t i phiên tòa xét x  v  án, b  cáo không có ý ki n ho c khi u n i gì v  hành vi,ạ ử ụ ị ế ặ ế ạ ề
quy t đ nh c a c  quan ti n hành t  t ng, ng i có th m quy n ti n hành t  tế ị ủ ơ ế ố ụ ườ ẩ ề ế ố ụng. Do
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v y hành vi, quy t đ nh t  t ng c a c  quan ti n hành t  t ng, ng i có th m quy nậ ế ị ố ụ ủ ơ ế ố ụ ườ ẩ ề
ti n hành t  t ng đã th c hi n đ m b o đúng theo quy đ nh c a pháp lu t.ế ố ụ ự ệ ả ả ị ủ ậ

[2] V  hành vi ph m t i: ề ạ ộ
T i phiên toà hôm nay, b  cáo Tr n Văn K khai nh n:  ạ ị ầ ậ Ngày 06/02/2017 (t cứ

ngày 10/01/2017 âm l ch) b  cáo đã cùng 24 ng i trên đ a bàn các huy n L và huy n Sị ị ườ ị ệ ệ
c a t nh B v t biên trái phép sang Trung Qu c đ  lao đ ng làm thuê. Nh ng b  cáoủ ỉ ượ ố ể ộ ư ị
không th a nh n có hành vi t  ch c cho nhóm ng i này v t biên sang Trung Qu cừ ậ ổ ứ ườ ượ ố
mà do t t c  nh ng ng i này tình nguy n xin đ c đi cùng. B  cáo ch  là ng i đ ngấ ả ữ ườ ệ ượ ị ỉ ườ ứ
ra liên h  thuê xe, thu ti n xe, liên h  v i ng i d n đ ng qua biên gi i (ng i tên làệ ề ệ ớ ườ ẫ ườ ớ ườ
D). B  cáo không r  rê, lôi kéo ai c , b  cáo không đ c h ng l i gì t  vi c đ aị ủ ả ị ượ ưở ợ ừ ệ ư
nh ng ng i này sang Trung Qu c. ữ ườ ố

Xét th y l i khai c a b  cáo t i phiên tòa hôm nay phù h p v i l i khai c a bấ ờ ủ ị ạ ợ ớ ờ ủ ị
cáo t i C  quan đi u tra, phù h p v i l i khai c a nh ng ng i có quy n l i, nghĩaạ ơ ề ợ ớ ờ ủ ữ ườ ề ợ
v  liên quan cùng các tài li u, ch ng c  khác đã đ c thu th p trong h  s  v  án.ụ ệ ứ ứ ượ ậ ồ ơ ụ
M c dù t i phiên tòa hôm nay b  cáo không nh n t i và luôn kêu oan nh ng căn c  vàoặ ạ ị ậ ộ ư ứ
nh ng ch ng c  đ c thu th p có trong h  s  v  án, l i khai c a chính b  cáo t i Cữ ứ ứ ượ ậ ồ ơ ụ ờ ủ ị ạ ơ
quan đi u tra và l i khai c a m t s  ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan trong về ờ ủ ộ ố ườ ề ợ ụ ụ
án đã có đ  căn c  kh ng đ nh chính b  cáo là ng i ch  đ ng g i đi n, r  rê lôi kéoủ ứ ẳ ị ị ườ ủ ộ ọ ệ ủ
nh ng ng i khác cùng sang Trung Qu c làm thuê, m c dù b  cáo cho r ng nh ngữ ườ ố ặ ị ằ ữ
ng i này ch  đ ng liên h  và xin đi cùng nh ng tr c đó b  cáo đã đ t v n đ  v iườ ủ ộ ệ ư ướ ị ặ ấ ề ớ
h  là n u có nhu c u đi Trung Qu c làm thuê thì b o v i b  cáo. N u b  cáo không g iọ ế ầ ố ả ớ ị ế ị ọ
đi n liên h  và g i xe đ n đón cũng nh  đ ng ra thu, chi tr  ti n xe và liên h  v iệ ệ ọ ế ư ứ ả ề ệ ớ
ng i tên D (là ng i d n đ ng qua biên gi i) thì nh ng ng i trong nhóm này sườ ườ ẫ ườ ớ ữ ườ ẽ
không th  th c hi n vi c tr n sang Trung Qu c m t cách thu n l i  đ c.  Khôngể ự ệ ệ ố ố ộ ậ ợ ượ
nh ng th  khi đã sang Trung Qu c b  cáo còn là ng i đ ng ra ch m công và chi trữ ế ố ị ườ ứ ấ ả
l ng, t o đi u ki n đ  cho nh ng ng i này yên tâm làm vi c và  l i trái phép bênươ ạ ề ệ ể ữ ườ ệ ở ạ
đ t n c khác. ấ ướ

Nh  v y hành vi c a b  cáo ư ậ ủ ị Tr n Văn K ầ đã đ  y u t  c u thành t i “T  ch củ ế ố ấ ộ ổ ứ
ng i khác tr n đi n c ngoài”. T i ph m và hình ph t đ c quy đ nh t i kho n 1ườ ố ướ ộ ạ ạ ượ ị ạ ả
Đi u 275 B  lu t hình s  năm 1999. Cáo tr ng c a Vi n ki m sát nhân dân huy n Lề ộ ậ ự ạ ủ ệ ể ệ
truy t  b  cáo Tr n Văn K v  t i danh và đi u lu t nêu trên là có căn c  pháp lu t vàố ị ầ ề ộ ề ậ ứ ậ
không oan đ i v i b  cáo.ố ớ ị

Hành vi ph m t i c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i, đã xâm ph m vào tr t tạ ộ ủ ị ể ộ ạ ậ ự
qu n lý hành chính, xâm ph m vào chính sách đ i n i, đ i ngo i c a Nhà n c C ngả ạ ố ộ ố ạ ủ ướ ộ
hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam, gây m t tr t t  tr  an t i khu v c biên gi i. Do v yộ ủ ệ ấ ậ ự ị ạ ự ớ ậ
c n ph i x  lý nghiêm đ i v i b  cáo b ng pháp lu t hình s , bu c b  cáo cách ly kh iầ ả ử ố ớ ị ằ ậ ự ộ ị ỏ
đ i s ng xã h i m t th i gian nh t đ nh m i đ  đi u ki n c i t o, giáo d c b  cáo trờ ố ộ ộ ờ ấ ị ớ ủ ề ệ ả ạ ụ ị ở
thành công dân bi t tuân th  pháp lu t và là ng i có ích cho gia đình và xã h i.ế ủ ậ ườ ộ
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[3] Xét các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s  thì th y: ế ặ ả ẹ ệ ự ấ
-  V  tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s : B  cáo không ph i ch u tình ti tề ế ặ ệ ự ị ả ị ế

tăng n ng trách nhi m hình s  nào.ặ ệ ự
    - V  tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s : T i phiên tòa s  th m hôm nay b  cáoề ế ả ẹ ệ ự ạ ơ ẩ ị

th  hi n thái đ  quanh co tr i t i, không thành kh n khai báo nh ng xét th y v n đ  nàyể ệ ộ ố ộ ẩ ư ấ ấ ề
là do nh n th c pháp lu t h n ch  c a b  cáo. Sau khi đ c H i đ ng xét x  phân tích thìậ ứ ậ ạ ế ủ ị ượ ộ ồ ử
b  cáo đã hi u hành vi c a mình là vi ph m pháp lu t và b  cáo đã th  hi n s  ăn ăn h iị ể ủ ạ ậ ị ể ệ ự ố
c i, xin đ c h ng án treo. Do v y xét th y c n th  hi n tính khoan h ng cho b  cáoả ượ ưở ậ ấ ầ ể ệ ồ ị
đ c h ng tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  quy đ nh t i đi m s kho n 1 Đi u 51ượ ưở ế ả ẹ ệ ự ị ạ ể ả ề
B  lu t hình s  năm 2015 xét là phù h p quy đ nh c a pháp lu t cũng nh  th  hi n tínhộ ậ ự ợ ị ủ ậ ư ể ệ
nhân đ o c a pháp lu t xã h i ch  nghĩa. ạ ủ ậ ộ ủ

Đ i v i vi c b  cáo đ  ngh  đ c h ng án treo. H i đ ng xét x  xét th y b  cáoố ớ ệ ị ề ị ượ ưở ộ ồ ử ấ ị
không có đ  các đi u ki n đ  đ c h ng án treo theo h ng d n t i Ngh  quy t sủ ề ệ ể ượ ưở ướ ẫ ạ ị ế ố
01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 c a H i đ ng th m phán Tòa án nhân dân T i cao.ủ ộ ồ ẩ ố
M t khác tính ch t hành vi ph m t i c a b  cáo là nghiêm tr ng, b  cáo đã t  ch c choặ ấ ạ ộ ủ ị ọ ị ổ ứ
nhi u ng i v t biên tr n sang Trung Qu c làm thuê r i  l i n c ngoài trong m tề ườ ượ ố ố ồ ở ạ ướ ộ
th i gian dài. Do v y không ch p nh n đ  ngh  xin h ng án treo c a b  cáo, xét th yờ ậ ấ ậ ề ị ưở ủ ị ấ
nh  v y là phù h p quy đ nh c a pháp lu t cũng nh  đ m b o tính đ u tranh, ngăn ch nư ậ ợ ị ủ ậ ư ả ả ấ ặ
đ i v i lo i hình t i ph m này. ố ớ ạ ộ ạ

Đ i v i đ i t ng tên D là ng i đ c Tr n Văn K thuê đ  đ a các lao đ ngố ớ ố ượ ườ ượ ầ ể ư ộ
v t biên trái phép sang Trung Qu c nh ng do C  quan đi u tra không xác minh đ cượ ố ư ơ ề ượ
tên, tu i, đ a ch  và áp d ng bi n pháp x  lý đ c, do v y H i đ ng xét x  không đ tổ ị ỉ ụ ệ ử ượ ậ ộ ồ ử ặ
ra xem xét, gi i quy t.ả ế

Đ i v i anh Lãnh Văn H là ng i cho K s  đi n tho i c a ch  xe ch y tuy n Lố ớ ườ ố ệ ạ ủ ủ ạ ế
- L S, nh ng khi cho K s  đi n tho i anh H không bi t m c đích c a K thuê xe đ  đ aư ố ệ ạ ế ụ ủ ể ư
các lao đ ng v t biên trái phép sang Trung Qu c. H i đ ng xét x  xét th y không độ ượ ố ộ ồ ử ấ ủ
căn c  đ  x  lý trách nhi m đ i v i anh Lãnh Văn H. Do v y không đ t ra xem xét,ứ ể ử ệ ố ớ ậ ặ
gi i quy t. ả ế

Đ i v i lái xe ch y tuy n L – L S mà K đã thuê đ  đ a các lao đ ng đi t  huy nố ớ ạ ế ể ư ộ ừ ệ
L, t nh B đ n huy n L, t nh L S. Quá trình đi u tra không xác đ nh đ c lai l ch, nhânỉ ế ệ ỉ ề ị ượ ị
thân c a ng i này nên không có căn c  x  lý. ủ ườ ứ ử

Đ i v i Thi Văn T, Tr n Văn C, V ng Văn T, Tr n Văn N, Vi Văn T, Thi Vănố ớ ầ ươ ầ
H, Thi Th  Đ, Mã Th  S, Nông Văn T, Tr n Th  M, Hoàng Th  N, Tr n Văn Di, Tr nị ị ầ ị ị ầ ầ
Văn P, Lý Th  T là nh ng ng i đã có hành vi xu t c nh trái phép sang Trung Qu cị ữ ườ ấ ả ố
v i m c đích lao đ ng làm thuê. Công an huy n L đã x  lý b ng bi n pháp hành chínhớ ụ ộ ệ ử ằ ệ
hành chính. H i đ ng xét x  xét th y là phù h p quy đ nh c a pháp lu t nên không đ tộ ồ ử ấ ợ ị ủ ậ ặ
ra xem xét, gi i quy t v n đ  này.ả ế ấ ề
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Đ i v i V ng Văn V, L c Văn N, L ng Văn Q, Tr n Văn Q, Vi Văn M, Viố ớ ươ ụ ươ ầ
Văn T, Hoàng Văn P, Tr n Văn C và 02 ng i b n c a C m, quá trình đi u tra doầ ườ ạ ủ ấ ề
nh ng ng i này không có m t t i đ a ph ng nên không th  xác minh, đi u tra làmữ ườ ặ ạ ị ươ ể ề
rõ. C  quan C nh sát đi u tra Công an huy n L ti p t c đi u tra, xác minh khi có cănơ ả ề ệ ế ụ ề
c  s  x  lý sau. H i đ ng xét x  xét th y là phù h p quy đ nh c a pháp lu t nênứ ẽ ử ộ ồ ử ấ ợ ị ủ ậ
không đ t ra xem xét, gi i quy t.ặ ả ế

[4] V  trách nhi m dân s : Đ i v i vi c anh Thi Văn T yêu c u b  cáo Tr n Vănề ệ ự ố ớ ệ ầ ị ầ
K ph i tr  cho anh s  ti n 11.500.000 đ ng là ti n công làm thuê bên Trung Qu c. Xétả ả ố ề ồ ề ố
th y t i phiên tòa hôm nay các bên không th a thu n đ c v i nhau v n đ  này, b  cáoấ ạ ỏ ậ ượ ớ ấ ề ị
Tr n Văn K không th a nh n vi c còn n  ti n công c a anh T, m t khác anh T cũngầ ừ ậ ệ ợ ề ủ ặ
không xu t trình đ c căn c  gì đ  ch ng minh cho vi c K còn n  ti n công c a anh.ấ ượ ứ ể ứ ệ ợ ề ủ
Quá trình đi u tra v  án, căn c  vào nh ng ch ng c  có trong h  s  v  án không đề ụ ứ ữ ứ ứ ồ ơ ụ ủ
c  s  đ  bu c b  cáo Tr n Văn K ph i hoàn tr  cho anh Thi Văn T s  ti n 11.500.000ơ ở ể ộ ị ầ ả ả ố ề
đ ng. Do v y n u anh Thi Văn T v n yêu c u b  cáo K ph i b i hoàn cho anh s  ti nồ ậ ế ẫ ầ ị ả ồ ố ề
trên thì anh T có th  kh i ki n ra Tòa án đ  đ c gi i quy t b ng m t v  án khác theoể ở ệ ể ượ ả ế ằ ộ ụ
quy đ nh c a pháp lu t v  dân s . ị ủ ậ ề ự

Nh ng ng i khác đã đ c K đ a v t biên trái phép sang Trung Qu c đ uữ ườ ượ ư ượ ố ề
không yêu c u b  cáo b i th ng gì nên v  trách nhi m dân s  gi a b  cáo K và nh ngầ ị ồ ườ ề ệ ự ữ ị ữ
ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan trong v  án này không đ t ra xem xét, gi iườ ề ợ ụ ụ ặ ả
quy t.ế

[5] V  án phí: B  cáo ph i ch u án phí theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ị ả ị ị ủ ậ
[6] V  quy n kháng cáo: B  cáo; Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan đ cề ề ị ườ ề ợ ụ ượ

quy n kháng cáo b n án theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ả ị ủ ậ
Vì các l  trênẽ ,

QUY T Đ NH:Ế Ị
Căn c  kho n 1 Đi u 275 B  lu t hình s  năm 1999; kho n 3 Đi u 7; đi m s kho nứ ả ề ộ ậ ự ả ề ể ả

1 Đi u 51; Đi u 38 B  lu t hình s  năm 2015; kho n 2 Đi u 136; Đi u 331 và Đi u 333ề ề ộ ậ ự ả ề ề ề
B  lu t t  t ng hình s  năm 2015; đi m h, i kho n 2 Đi u 2 Ngh  quy t s  41/2017/QH14ộ ậ ố ụ ự ể ả ề ị ế ố
ngày  20/6/2017  c a  Qu c  H i;  đi m  a  kho n  1  ủ ố ộ ể ả Đi u  23  Ngh  quy tề ị ế
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i quy đ nh vủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề
m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa áứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ n:

1. V  t i danh: Tuyên b  b  cáo Tr n Văn K ph m t i  ề ộ ố ị ầ ạ ộ "T  ch c ng i khácổ ứ ườ
tr n đi n c ngoàố ướ i".

2. V  hình ph t: X  ph t b  cáo Tr n Văn K 02 (Hai) năm tù. Th i h n tù tính tề ạ ử ạ ị ầ ờ ạ ừ
ngày t m giam 28/10/2017.ạ
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3. V  án phí: Bu c b  cáo Tr n Văn K ph i ch u 200.000 đ ng án phí hình s  sề ộ ị ầ ả ị ồ ự ơ
thẩm.

4. V  quy n kháng cáo: ề ề
B  cáo, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan có m t bi t đ c quy n kháng cáoị ườ ề ợ ụ ặ ế ượ ề

b n án trong th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên ánả ờ ạ ể ừ .
Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan v ng m t đ c quy n kháng cáo b n ánườ ề ợ ụ ắ ặ ượ ề ả

trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c t ng đ t b n án ho c k  t  ngày niêm y t b nạ ể ừ ậ ượ ố ạ ả ặ ể ừ ế ả
án.

Án x  công khai s  th m./.ử ơ ẩ

N i nh n:ơ ậ T/M H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
- TAND t nh B;ỉ
- VKSND t nh B;ỉ
- Công an huy n L;ệ
- VKSND huy n L;ệ
- UBND xã B, huy n L;ệ
- Chi c c THADS huy n L; ụ ệ
- B  ph n THAHS;ộ ậ
- C ng thông tin đi n t  Tòa án;ổ ệ ử
- B  cáo;ị
- L u án văn;ư
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Nguy n Thái S nễ ơ
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